TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1650 - 85

THÉP CÁN NÓNG
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THÉP TRÒN CÁN NÓNG

CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
Hot rolled round steel Dimensions
Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1650 - 75.
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tròn cán nóng có đường kính từ 5 đến 200 mm.

Thép có đường kính lớn hơn 200 mm được chế tạo theo thỏa thuận giữa người sản xuất và người tiêu thụ.

2. Thép tròn được chế tạo theo hai cấp chính xác:

Cấp chính xác cao A

Cấp chính xác thường B

3. Đường kính sai lệch giới hạn theo cấp chính xác khối lượng lý thuyết của 1 m chiều dài và diện tích mặt cắt ngang phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.
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Bảng 1

	Đường kính danh nghĩa
mm
	Sai lệch giới hạn theo cấp chính xác mm
	Diện tích mặt cắt ngang cm2
	Khối lượng 1 m chiều dài, kg

	
	Cao A
	Thường B
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Ví dụ ký hiệu quy ước thép tròn cán nóng.
Thép tròn đường kính 20 mm được chế tạo với cấp chính xác thường B:

Thép tròn 20 B TCVN 1650 - 85.

Chú thích:

1. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép tính theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 g/cm3.

2. Theo yêu cầu của người tiêu thụ, được phép chế tạo thép tròn với sai lệch tương đương không vượt quá tổng sai lệch cho theo đường kính.

3. Đối với thép có đường kính từ 5 đến 9 mm được cung cấp bằng cuộn (cuộn đó không được đứt đoạn) với sai lệch cho phép theo đường kính trong giới hạn ( 0,5 mm. Theo thỏa thuận dược phép cung cấp bằng cuộn gồm 2 đoạn dây.

4. Theo yêu cầu của người tiêu thụ được phép chế tạo thép tròn với sai lệch dương theo bảng 2

Bảng 2

	Đường kính danh nghĩa
	Sai lệch giới hạn, không lớn hơn

	Từ 5 đến 9
	+ 0,5

	10 - 20
	+ 0,6

	21 - 25
	+ 0,8

	26 - 30
	+ 0,9

	32 - 200
	Tổng sai lệch giới hạn đối với thép có cấp chính xác thường tương ứng với bảng 1


5. Độ ôvan (hiệu giữa đường kính lớn nhất và nhỏ nhất trong một mặt cắt) của thanh thép không được vượt quá 0,7 tổng sai lệch giới hạn của đường kính.

Được phép chế tạo những thanh bằng thép dụng cụ hợp kim và thép gió (thép cắt nhanh) có độ ô van không vượt quá 0,8 tổng sai lệch giới hạn của đường kính.
6. Độ cong của thanh thép không vượt quá 0,6 % chiều dài.

7. Thanh thép phải được cắt vuông góc với đường tâm của nó.

Độ cong đầu cắt cho phép không được vượt quá:

0,1 d đối với những thanh có đường kính đến 30mm;
5 mm đối với những thanh có đường kính lớn hơn 30mm.

8. Thanh thép không được xoắn theo đường tâm của nó.

9. Thép tròn có đường kính đến 9mm được cung cấp bằng cuộn, lớn hơn 9mm được cung cấp bằng thanh.

Theo thỏa thuận giữa người sản xuất và người tiêu thụ, được phép cung cấp bằng cuộn thép tròn có đường kính lớn hơn 9mm và bằng thanh thép tròn có đường kính nhỏ hơn 9mm.

10. Theo công dụng, thép tròn được chế tạo với:

Chiều dài quy ước.

Bội số chiều dài quy ước.

Chiều dài quy ước với kích thước ngắn đến 15% khối lượng lô hàng.

Bội số chiều dài quy ước với kích thước ngắn đến 15% khối lượng lô hàng.

Chiều dài không quy ước.

Chú thích: Kích thước ngắn là những thanh có chiều dài không nhỏ hơn 2m đối với thanh được chế tạo bằng thép cacbon kết cấu thông thường, thép hợp kim thấp và không nhỏ hơn 1m đối với thanh được chế tạo bằng thép cacbon chất lượng tốt, thép hợp kim và hợp kim cao.

11. Thép tròn được cung cấp với chiều dài:

Đối với thép cacbon kết cấu thông thường và thép hợp kim thấp:

Từ 3m đến 10m - khi đường kính đến 25mm;
Từ 3m đến 9m - khi đường kính từ 26 đến 50mm;

Từ 3m đến 7m - khi đường kính từ 52 đến 110mm;

Từ 3m đến 6m - khi đường kính lớn hơn 110mm.

Đối với thép cacbon chất lượng tốt và thép hợp kim từ 2m đến 6 m.

Đối với thép bợp kim cao - từ 1,5m đến 6m.

Theo thỏa thuận giữa người sản xuất và người tiêu thụ, cho phép chế tạo những thanh thép tròn có chiều dài lớn hơn.

12. Khi chế tạo những thanh với chiều dài không quy ước, được phép cung cấp những thanh thép cacbon kết cấu thông thường và thép hợp kim thấp có chiều dài không nhỏ hơn 2m và những thanh thép cacbon chất lượng tốt, thép hợp kim và thép hợp kim cao có chiều dài không nhỏ hơn 0,5m với khối lượng không lớn hơn 10% khối lượng lô hàng.

13. Theo thỏa thuận giữa người sản xuất và người tiêu thụ cho phép cung cấp những thanh thép có kích thước sau được gập đôi: 

Thanh có đường kính nhỏ hơn 20mm, chiều dài đến 18m.

Thanh có đường kính từ 20mm đến 25 mm, chiều dài đến 12m

14. Sai lệch giới hạn về chiều dài quy ước của thanh thép và bội số của nó không được vượt quá:

+ 30mm - thanh có chiều dài nhỏ hơn 4m;

+ 50mm - thanh có chiều dài từ 4m đến 6m;

+ 70mm - thanh có chiều dài lớn hơn 6m.

15. Đường kính và độ ôvan được đo cách đầu thanh không nhỏ hơn 0,15m và cách đầu cuộn 1,5m với khối lượng cuộn đến 250kg, cách đầu thanh (cuộn) không nhỏ hơn 2,0m với khối lượng cuộn lớn hơn 250kg.

16. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp với TCVN 1765-75, TCVN 1766-75, TCVN 1767-75, TCVN 1822-76, TCVN 1823-76, TCVN 2735-78, TCVN 3104-79.
